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HƯỚNG DẪN

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 
và Hội nghị người lao động 


Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Hướng dẫn số 30/HD-LĐLĐ ngày 06 /10/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn Công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp;
Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời phối hợp với Thủ trưởng cơ quan (hoặc người sử dụng lao động) tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động hàng năm như sau:

I. HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mỗi năm một lần vào cuối năm. Khi có một phần ba cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị bất thường. Thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể hoặc đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.
2. Tổ chức và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (kể cả doanh nghiệp cổ phần có trên 50% vốn điều lệ do Nhà nước sở hữu) doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thì tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân thực hiện theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010. Công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thanh tra Nhà nước cùng cấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị; Hướng dẫn CĐCS chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bảo đảm hoạt động thiết thực và hiệu quả. 

3. Nội dung của hội nghị, gồm:

a) Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan, đơn vị;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức;

c) Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn;

d) Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị;

đ) Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả công tác và tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại về chế độ chính sách của cán bộ công chức viên chức; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;

e) Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác.
4. Quy trình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (Hội nghị CBCC):
 a. Chuẩn bị của Thủ trưởng:

- Kiểm điểm công tác việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC; đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác và hoạt động tài chính của cơ quan trong năm, chỉ tiêu kế hoạch công tác năm tiếp theo.

- Kiểm điểm việc thực hiện Quy chế dân chủ trong năm và điều chỉnh, bổ sung quy chế phù hợp yêu cầu quản lý cơ quan: Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế sử dụng chi tiêu nội bộ; Quy chế bồi dưỡng, đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế sử dụng tài sản công…

- Công khai cho cán bộ, công chức biết về kinh phí hoạt động trong năm, bao gồm kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn thu khác, quyết toán kinh phí trong năm của cơ quan.

- Trao đổi, đối thoại, giải đáp ý kiến của công chức, viên chức và người lao động, đề ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và chăm lo đời sống của cán bộ công chức, viên chức cơ quan. Dự thảo bổ sung sửa đổi các nội quy, quy chế cơ quan.

b. Chuẩn bị của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ công chức, viên chức và người lao động ở cơ sở thật chu đáo về nội dung, thời gian, tổ chức hội nghị góp ý, tổng hợp, phân loại ý kiến trình Thủ trưởng cơ quan, để có hướng giải trình.

- Giải đáp các kiến nghị của cán bộ công chức thuộc phạm vi trách nhiệm của Công đoàn cơ sở, cơ quan như sử dụng kinh phí công đoàn, công tác tổ chức các hoạt động của Công đoàn.

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở làm việc với Ban Thanh tra nhân dân để góp ý báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm và Chương trình hoạt động TTND năm tiếp theo; tổng hợp báo cáo kết quả phong trào thi đua trong năm và phát động đăng ký thi đua năm tiếp theo, công bố kết quả đăng ký thi đua của toàn đơn vị.
II. HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
1. Tất cả doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên phải tổ chức Hội nghị người lao động. Hội nghị người lao động được tổ chức 12 tháng một lần (một năm/lần).

Doanh nghiệp có dưới 100 lao động thì tổ chức hội nghị toàn thể; doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên thì tổ chức theo hình thức hội nghị đại biểu.
2. Trách nhiệm tổ chức Hội nghị người lao động:  

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức hội nghị người lao động, bố trí địa điểm, thời gian, các điều kiện vật chất cần thiết và tổ chức hội nghị người lao động. Quy chế tổ chức hội nghị người lao động được ban hành sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và phải được phổ biến công khai đến người lao động trong doanh nghiệp.

- Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động tham gia xây dựng và thực hiện quy chế tổ chức hội nghị người lao động.

3. Thành phần tham gia Hội nghị người lao động: 

- Hội nghị toàn thể bao gồm: toàn thể người lao động trong doanh nghiệp. Trường hợp người lao động không thể rời vị trí sản xuất thì người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở thỏa thuận thành phần tham gia hội nghị.

- Hội nghị đại biểu bao gồm:

+ Đại biểu đương nhiên bao gồm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Trưởng ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người đại diện của Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi không có công đoàn cơ sở, người đứng đầu tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp (nếu có);

+ Đại biểu bầu là những người được hội nghị người lao động cấp phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất bầu theo quy định.

* Số lượng đại biểu:

- Đối với doanh nghiệp có 100 lao động thì bầu ít nhất là 50 đại biểu;

- Đối với doanh nghiệp có từ 101 đến dưới 1.000 lao động: 100 lao động thì bầu ít nhất là 50 đại biểu, sau đó cứ tăng 100 lao động thì bầu thêm ít nhất 5 đại biểu;

- Đối với doanh nghiệp có 1.000 lao động thì bầu ít nhất là 100 đại biểu;

- Đối với doanh nghiệp có từ 1.001 đến dưới 5.000 lao động: 1.000 lao động thì bầu ít nhất là 100 đại biểu, sau đó cứ tăng 1.000 lao động thì bầu thêm ít nhất 20 đại biểu;

- Đối với doanh nghiệp có từ 5.000 lao động trở lên thì bầu ít nhất là 200 đại biểu.

 Người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể người lao động tại cơ sở thống nhất, quyết định số lượng, cơ cấu đại biểu được bầu tham dự hội nghị đại biểu và phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu được bầu tương ứng với số lượng và cơ cấu lao động của từng phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất.

4. Qui trình tổ chức Hội nghị người lao động: 
Ban chấp hành công đoàn cơ sở (sau đây viết tắt là BCHCĐCS) tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ) tổ chức Hội nghị người lao động (Hội nghị NLĐ) thực hiện theo trình tự sau đây:

Bước 1. Công tác chuẩn bị Hội nghị NLĐ

1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị NLĐ

1.1 Thống nhất hình thức tổ chức hội nghị; số lượng đại biểu triệu tập và phân bổ đại biểu cho từng đơn vị trực thuộc (nếu là Hội nghị đại biểu NLĐ); địa điểm, thời gian; chuẩn bị các báo cáo tại hội nghị; kinh phí và các điều kiện vật chất bảo đảm cho việc tổ chức hội nghị cấp doanh nghiệp và cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Dự kiến Đoàn Chủ tịch và Thư ký hội nghị.

1.2 Phân công thực hiện kế hoạch: NSDLĐ thành lập Ban tổ chức Hội nghị NLĐ và phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên để thực hiện kế hoạch.

2. Chuẩn bị nội dung Hội nghị NLĐ

2.1 Đối với BCHCĐCS

a. Chuẩn bị báo cáo về các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn, vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc. Tình hình thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại doanh nghiệp và kết quả giải quyết các kiến nghị của tập thể lao động sau các cuộc đối thoại.

- Kết quả tổ chức Hội nghị NLĐ cấp phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất; tổng hợp ý kiến của NLĐ tham gia vào dự thảo các báo cáo của NSDLĐ và của BCHCĐCS, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của tập thể NLĐ với NSDLĐ; ý kiến của NLĐ góp ý vào nội dung dự thảo quy định, quy chế nội bộ và dự thảo thỏa ước lao động tập thể mới hoặc thỏa ước sửa đổi, bổ sung (nếu có).

b. Chuẩn bị danh sách đề cử bầu thành viên đại diện cho bên tập thể lao động tham gia đối thoại.

c. Sau khi lấy ý kiến NLĐ, công đoàn cùng NSDLĐ hoàn thiện dự thảo thỏa ước lao động tập thể để biểu quyết và ký kết tại Hội nghị NLĐ (nếu có).

d. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân xây dựng báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, chuẩn bị nhân sự bầu Ban Thanh tra nhân dân nếu hết nhiệm kỳ (đối với doanh nghiệp nhà nước).

đ. Hướng dẫn công đoàn bộ phận, tổ công đoàn chuẩn bị nội dung báo cáo và tham gia với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị NLĐ ở bộ phận theo kế hoạch.

2.2 Đối với NSDLĐ

Chuẩn bị báo cáo về các nội dung sau:

- Kết quả sản xuất, kinh doanh năm qua; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lơi ích của người lao động.

- Công khai tài chính về việc trích, lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; trích nộp kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

- Tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của người lao động. Thông qua nội dung kiến nghị của NLĐ trình lên chủ sở hữu (người đại diện là Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Công ty mẹ) giải quyết (nếu có).
3. Trình tự tổ chức Hội nghị NLĐ.
Bước 1. Tổ chức Hội nghị NLĐ cấp phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất

1.1. Chuẩn bị Hội nghị NLĐ: Trưởng các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất (gọi tắt là Trưởng đơn vị) cùng với Công đoàn phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất (gọi tắt là cong đoàn bộ phận) chuẩn bị nội dung và chương trình hội nghị; các báo cáo thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

1.2. Tổ chức Hội nghị NLĐ cấp phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất:

Trưởng đơn vị chủ trì, phối hợp với Chủ tịch công đoàn bộ phận tổ chức Hội nghị NLĐ. Hai bên đồng chủ trì, điều hành Hội nghị theo Chương trình đã thông qua.

- Trưởng đơn vị: Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm trước và các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất được cấp trên giao thực hiện năm tiếp theo. Trình bày tóm tắt các dự thảo báo cáo của cấp doanh nghiệp, dự thảo nội quy, quy chế…(sửa đổi, bổ sung) nếu có.

- Chủ tịch công đoàn bộ phận báo cáo đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong phạm vi đơn vị; tổng hợp ý kiến của NLĐ tham gia vào dự thảo các báo cáo và nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể từ cấp doanh nghiệp gửi lấy ý kiến.

- NLĐ thảo luận các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh; đề xuất, kiến nghị cải thiện điều kiện làm việc tại phòng, ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất; thảo luận nội dung các tài liệu dự thảo từ cấp doanh nghiệp gửi lấy ý kiến.

- Đề cử đại diện để Hội nghị NLĐ cấp doanh nghiệp bầu vào thành viên đối thoại.

- Bầu đại diện Hội nghị NLĐ cấp doanh nghiệp nếu doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đại biểu.

Bước 2. Tổ chức Hội nghị NLĐ cấp doanh nghiệp

2.1 Phần nghi thức:

a. Chào cờ.

b. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký hội nghị:

- Đoàn Chủ tịch hội nghị, gồm: Người đại diện NSDLĐ, chủ tịch công đoàn doanh nghiệp. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ chủ trì, điều hành theo chương trình đã được hội nghị thông qua.

- Thư ký hội nghị từ 1 đến 2 người, do hội nghị biểu quyết; có trách nhiệm ghi biên bản, dự thảo Nghị quyết của hội nghị.

2.2 Phần nội dung:

a. NSDLĐ và Chủ tịch CĐCS trình bày các báo cáo theo phân công 

d. Đại biểu thảo luận, chất vấn tại hội nghị.

c. NSDLĐ và Chủ tịch CĐCS tiếp thu góp ý và trả lời chất vấn nội dung thuộc trách nhiệm của mình.

d. Ký kết thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

e. Bầu đại diện bên tập thể NLĐ tham gia thành viên đối thoại; đối với doanh nghiệp nhà nước bầu Ban thanh tra nhân dân (nếu hết nhiệm kỳ).

g. Phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua (nếu có).

h. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị NLĐ.

Bước 3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ.

NSDLĐ cùng Chủ tịch CĐCS:

- Tiếp thu ý kiến hoàn thiện các nội dung báo cáo đã trình tại Hội nghị NLĐ để ban hành; gửi báo cáo lên cấp trên.

- Phổ biến Nghị quyết Hội nghị đến toàn thể NLĐ.

- Chỉ đạo cấp dưới của mỗi bên triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế có nội dung trái với Thỏa ước lao động tập thể vừa ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu có) hoặc trái với Nghị quyết Hội nghị NLĐ.

- Định kỳ 06 tháng đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ.

* Một số chú ý khi tham gia tổ chức Hội nghị NLĐ

  - Về thời điểm tổ chức Hội nghị NLĐ: Nhằm phát huy hiệu quả Nghị quyết Hội nghị NLĐ ngày từ đầu năm qua đó để NLĐ được tham gia góp ý và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, NLDLĐ thực hiện những cam kết bảo đảm quyền, lợi ích cho NLĐ tạo động lực để NLĐ hăng hái làm việc thì Hội nghị NLĐ cần thiết phải tổ chức vào Quý I hàng năm. Đối với công ty cổ phần, Hội nghị NLĐ nên tổ chức trước Đại hội đồng cổ đông để những kiến nghị của Hội nghị NLĐ thuộc thẩm quyền quyết định của chủ sở hữu sẽ được trình và giải quyết kịp thời tại Đại hội cổ đông của doanh nghiệp.

- Hội nghị NLĐ tại các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất tiến hành theo kế hoạch tổ chức Hội nghị NLĐ của doanh nghiệp do NSDLĐ ban hành.
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ BÁO CÁO
1. Hội nghị Cán bộ công chức: vào đầu năm hàng năm, báo cáo và gửi hồ sơ (theo mẫu đính kèm) gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 05 tháng 2.

2. Hội nghị Người lao động: vào đầu năm hàng năm, báo cáo và gửi hồ sơ (theo mẫu đính kèm) gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 05 tháng 3.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan trong việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến cán bộ công đoàn, người lao dộng, người sử dụng lao động.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo về Tổng LĐLĐ Việt Nam kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động trên địa bàn tỉnh.

2. LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Hướng dẫn này.

- Hướng dẫn CĐCS tham  gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, phối hợp tổ chức đối thoại và tham gia tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo về LĐLĐ tỉnh kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động.

Trên đây là nội dung Hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2016. Đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về  LĐLĐ tỉnh (qua Ban Chính sách – Pháp luật) để được hướng dẫn.
	Nơi nhận:
- T/Trực LĐLĐ tỉnh;

- LĐLĐ huyện, TP; 

- CĐ ngành và tương đương; 

- CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh;

- Lưu VP; Ban CS-PL.    
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ  CHỦ TỊCH 

(đã ký)
Nguyễn Đồng




Phụ lục báo cáo số liệu

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tại nơi làm việc.

	TT
	Tiêu chí
	Đơn vị tính
	Kỳ trước liền kề
	Kỳ báo cáo

	1
	Công tác tuyên truyền, tập huấn quy định mới
	
	
	

	1.1
	Số lớp (cuộc) tập huấn
	Lớp
	
	

	1.2
	Số người tham gia
	Người
	
	

	2
	Xây dựng quy chế dân chủ
	Quy chế
	
	

	2.1
	Xây dựng quy chế mới
	Quy chế
	
	

	2.1
	Sửa đổi, bổ sung quy chế
	Quy chế
	
	

	3
	Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức
	Đơn vị
	
	

	3.1
	Tổng số đơn vị thuộc đối tượng thực hiện
	Đv
	
	

	3.2
	Số đơn vị đã tổ chức Hội nghị CBCC
	Đv
	
	

	4
	Tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ)
	D/Nghiệp
	
	

	4.1
	Tổng số DN thuộc đối tượng thực hiện, trong đó:
	D/ Nghiệp
	
	

	a
	Tổng số DNNN
	DN
	
	

	b
	Tổng số DN dân doanh
	DN
	
	

	c
	Tổng số DN FDI 
	DN
	
	

	d
	Hợp tác xã
	HTX
	
	

	đ
	Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	Đv
	
	

	4.2
	Tổng số DN tổ chức Hội nghị NLĐ, trong đó:
	D/ Nghiệp
	
	

	a
	Đối với DNNN
	DN
	
	

	b
	Đối với DN dân doanh
	DN
	
	

	c
	Đối với DN.FDI 
	DN
	
	

	d
	Đối với Hợp tác xã
	HTX
	
	

	đ
	Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	Đv
	
	

	5
	Tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp
	Cuộc
	
	

	a
	Đối thoại định kỳ
	Cuộc
	
	

	b
	Đối thoại đột xuất
	Cuộc
	
	

	6
	Hoạt động Ban thanh tra nhân dân (đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Nhà nước, của tổ chức Chính trị, của tổ chức Chính trị-xã hôi)
	
	
	

	6.1
	Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có Ban thanh tra nhân dân
	Đơn vị
	
	

	6.2
	Số Ban thanh tra nhân dân có đến thời điểm báo cáo
	BTTr
	
	

	6.3
	Kết quả hoạt động
	BTTr
	
	

	a
	Tốt
	BTTr
	
	

	b
	Khá
	BTTr
	
	

	c
	Trung bình
	BTTr
	
	

	d
	Yếu
	
	
	

	7
	Quan hệ lao động 
	
	
	

	7.1
	Số doanh nghiệp có Thoả ước lao động tập thể
	Cái
	
	

	7.2
	Số cuộc đình công xảy ra trong kỳ báo cáo
	Cuộc
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